
TT Họ tên Năm sinh Nơi ở Bố Mẹ Ghi chú

1 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 31/8/2005 Trại 1 - Phượng Sơn Nguyễn Văn Thắng Đặng Thị Tâm

2 LÊ ĐỖ TUẤN ANH       17/01/2005 Cầu Đất - Phượng Sơn Lê Văn Nam Nguyễn Thị Thuyên

3 TRẦN TIẾN ANH                 27/8/2000 Kim 1 - Phượng Sơn Trần Văn Tân Lê Thị Hiên

4 NGUYỄN ĐỨC NAM 21/10/2001 Kim 2 - Phượng Sơn Nguyễn Đức Đông Cao Thị Mai

5 HOÀNG MẠNH DŨNG     21/12/2005 Chể - Phượng Sơn Hoàng Văn Hùng Chu Thị Lại

6 VŨ HOÀNG TÂN 24/9/2004 Phượng Khanh - Phượng Sơn Vũ Trí Nguyện Nguyễn Thị Đào

7 NGUYỄN DUY DUY 24/11/2000 Cầu Từ - Phượng Sơn Nguyễn Văn Hô Bùi Thị Hạnh

8 NGUYỄN QUANG KIÊN   02/01/2005 Phương Khê - Phượng Sơn Nguyễn Quang Cường Trương Thị Chín

9 NGUYỄN TIẾN DŨNG 28/8/2002 Ải - Phượng Sơn Nguyễn Văn Châu Hoàng Thị Thúy

10 DIỆP VĂN KIÊN 30/6/2002 Bắc Một - Quý Sơn Diệp Văn Sáu Lưu Thị Ngọc 

11 LƯU TIẾN ĐẠT 09/11/2000 Thum Mới - Quý Sơn Lưu Văn Lâm Tạ Thị Hương

12 LƯƠNG VĨNH PHÚC 20/7/2000 Đồng Giao - Quý Sơn Lương Văn Lợi Hoàng Thị Bích

13 NGUYỄN MINH TRƯỜNG 09/10/1998 Đồng Giao - Quý Sơn Nguyễn Minh Sơn Hoàng Thị Tư

14 TỪ VĂN TRUNG 18/6/2002 Phi Lễ - Quý Sơn Từ Văn Vòng Mai Thị Nhàn

15 HOÀNG QUỐC NAM 11/11/2005 Số Tư - Quý Sơn Hoàng Văn Nguyên Nguyễn Thị Nhung

16 NGUYỄN VĂN KIÊN 27/11/2004 Trại Cháy - Quý Sơn Nguyễn Văn Thiệp Nguyễn Thị Hoa

17 NGUYỄN HỮU KHUYẾN 06/10/2000 Thượng Vũ - Quý Sơn Nguyễn Hữu Thêm Bùi Thị Quyên

18  ĐINH MẠNH QUÂN       28/9/2005 An Phú 1 - Mỹ An  Đinh Văn Đoàn  Vũ Thị Liễu

19  NGUYỄN MINH HÙNG 14/3/2003 An Phú 1 - Mỹ An  Nguyễn V Dương  Vũ Thị Liên

20 HOÀNG VĂN HẢI 23/3/2004 Lâm - Nam Dương Hoàng Văn Sinh Dương Thị Lai

21 DIỆP TÚ GIANG 24/8/2002 Bến Huyện - Nam Dương Diệp Văn Hiếu Ân Thị Hà 
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22 NGUYỄN VĂN MINH 08/8/2002 Nam Sơn - Nam Dương Nguyễn Văn Bình Nguyễn Thị lưu 

23 MẠC VĂN HUỲNH 06/01/2002 Nam Điện - Nam Dương Mạc Văn Huy Nguyễn Thị Thúy 

24 GIÁP VĂN NGHĨA 24/11/2005 Biềng - Nam Dương Giáp Văn Phong Phạm Thị Luật

25 TỪ VĂN THÁI 26/5/2005 Tân Giáo - Tân Mộc  Từ Văn Báo Dương Thị Nghi

26 LỤC VĂN SƠN 10/6/2001 Tân Mộc - Tân Mộc Lục Văn Hưng  Diệp Thị Cúc

27 DƯƠNG VĂN BỀN 29/12/2001 Tân Thành - Tân Mộc  Dương Văn Năm  Thân Thị Thắm

28 LƯƠNG VĂN GIANG 21/4/2000 Tân Tiến - Tân lập Lương Nhét Dóong Triệu Thị Mười

29 TRIỆU DƯƠNG DÂN 18/4/2005 Luồng - Tân lập Triệu Văn Pồ Tô Thị Viện

30 NGUYỄN VĂN TÙNG 17/11/2001 Lại Tân - Tân lập Nguyễn Văn Xuân Trần Thị Tam

31 PHÙNG VĂN PHONG 16/3/2000 Khả Lã 2 - Tân lập Phùng Văn Báo Vũ Thị Hường 

32 ĐẶNG TUẤN ĐIỆP 07/7/2002 Hòa Trong - Tân lập Đặng Văn Siệc Nguyễn Thị Tần

33 VI VĂN QUANG 16/8/2004 Xạ To - Đèo Gia Vi Văn Dương Vi Thị Miền

34 TRẦN VĂN TRUNG 25/10/2004  Cấm Vải - Kiên lao Trần Văn Tình Lê Thị Thao

35 NGUYỄN MINH HIẾU 01/8/2005  Giữa - Kiên lao Nguyễn Văn Oanh Từ Thị Hương

36 LÂM QUỐC VƯƠNG 26/5/2005  Nóng - Kiên lao Lâm Văn Nhân Trần Thị Đơn

37 LEO THÔNG THÁI 06/11/2003  Bản Hạ - Kiên Thành Leo Thành Vinh Lăng Thị Hà 

38 NÔNG VĂN THÀNH CÔNG 09/8/2001  Nương - Kiên Thành Nông Văn Chín Nguyễn Thị Tình 

39 ĐẶNG VĂN KHƯƠNG 05/7/2003  Bằng Công - Kiên Thành Đặng Văn Chiến Lương Thị Nguyệt

40 CHU VĂN ĐIỆP 07/01/2002  Chùa Rào - Kiên Thành Chu Văn Chí Hoàng Thị Út 

41 VI VĂN THÀNH 10/3/2004  Đèo Cạn - Kiên Thành Vi Văn Dự Lục Thị Toán 

42 LÊ VĂN VIỆN 05/01/2000 Thông - Trù Hựu Lê Văn Tuấn Lý Thị Thanh 

43 NGUYỄN VĂN LẬP 15/4/2001 Lay - Trù Hựu Nguyễn Văn Đông Vũ Thị Huyền 

44 NGUYỄN CÔNG MINH 12/3/1999 Bình Nội - Trù Hựu Nguyễn Xuân Hiệp Phạm Thị Mận 

45 PHẠM QUANG THÁI 09/6/2005 Sậy - Trù Hựu Phạm Quang Thuận Trần Thị Thu Hằng 

46 DƯƠNG VĂN HIỆP 12/6/2001 Nhập Thành -Thị trấn Chũ Dương Văn Sáu Bùi Thị Thủy

47 VŨ TIẾN NHUẬN 21/6/1998 Đồi Đỏ Cẩm Vũ - Thanh Hải Vũ Tiến Nho Vi Thị Dư 
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48 NGUYỄN VĂN HIẾU 23/4/2001 Đồi Đỏ Cẩm Vũ - Thanh Hải Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Thị Hằng 

49 NGUYỄN VĂN TÌNH 23/10/2005 Giáp Thượng - Thanh Hải Nguyễn Văn Hồng Nguyễn Thị Mến 

50 LƯU VĂN DŨNG 25/01/2004 Hồ Quế - Thanh Hải Lưu Văn Hai Lý Thị Sạc 

51 VŨ XUÂN MINH 22/01/2003 Thanh Bình - Thanh Hải Vũ Xuân Tuệ Nguyễn Thị Hường 

52 LƯU VĂN KHẢI 22/10/2005 Trại Na - Thanh Hải Lưu Văn Đoàn Nguyễn Thị Duyên 

53 HOÀNG MINH SƠN 12/12/2004 Vàng - Thanh Hải Hoàng Văn Mừng Nguyễn Thị Hà 

54 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 08/6/2002 Thanh Bình - Thanh Hải Nguyễn Đình Hùng Nguyễn Thị Đông 

55 CAO VĂN DƯƠNG 28/02/2003 Hồ Quế - Thanh Hải Cao văn Bảo Lưu Thị Lan 

56 BÙI ĐỨC VIỆT 18/7/2003  Kép 1 - Hồng Giang Bùi Văn Cơ Nguyễn Thị Thơm

57 NGUYỄN VĂN LUẬT 15/8/2002  Kép 1 - Hồng Giang Nguyễn Văn Lưu Phạm Thị Nhàn

58 VI PHONG NHẬT 20/3/2005  Kép 1 - Hồng Giang Vi Văn Đài Chu Thị Viên

59 TRẦN VĂN HƯNG 08/01/2002  Kép 2A - Hồng Giang Trần Văn Hợi Nguyễn Thị Luyến

60 GIÁP VĂN THUẬN 10/7/2000  Kép 2B - Hồng Giang Giáp Văn Hợp Phạm Thị Giang

61 LÊ ANH TUẤN 13/10/2004  Nguộn Ngoài - Hồng Giang Lê Văn Chung Trần Thị Giang

62 DƯ ĐỨC HUY 10/11/2005  Chính - Hồng Giang Dư Văn Hoàn Nguyễn Thị Thủy

63 VI VĂN THÀNH 17/02/2005   Hiệp Ca - Hồng Giang Vi Văn Lai Chu Thị Chanh

64 DƯƠNG CÔNG THỊNH 13/12/2000 Muối - Giáp Sơn Dương Văn Báu Dương Thị Ba

65 TRẦN VĂN ĐÔNG 08/10/2002 Muối - Giáp Sơn Trần Văn Giang Lưu Thị Năm 

66 DƯƠNG MẠNH HÙNG 16/12/2002 Muối - Giáp Sơn Dương Văn Đạo Vi Thị Hồng 

67 DƯƠNG ĐỨC CHÍNH 22/3/2003 Muối - Giáp Sơn Dương Văn Ba Trần Thị Lập 

68 HÀ TRUNG KHOÁT 08/10/2002 Lim - Giáp Sơn Hà Văn Bền Nguyễn Thị Nhung 

69 LEO VĂN MẠNH 29/5/2005 Đồng Nấm - Tân Quang Leo Văn Bẩy Đinh Thị Hướng

70 TRẦN THANH TÙNG 03/9/2001 Đồng Nấm - Tân Quang Trần Văn Tuyên Vi Thị Kím

71 LA VĂN CƠ 20/9/2005 Sàng Bến - Tân Quang La Văn Miện Hà Thị Hương

72 NGUYỄN VĂN VIỆT 29/8/2005 Thác Do - Tân Quang Nguyễn Ngọc Cường Nguyễn Thị Ngoan

73 TRẦN VĂN TUYÊN 17/5/2004 Thác Do - Tân Quang Trần Văn Nhịt Nhan Thị Doanh
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74 NGUYỄN ĐỨC LÂM 28/01/2001 Sàng Nội - Tân Quang Nguyễn Văn Quỳnh Vi Thị Nhâm

75 TRẦN VĂN HƯNG 15/03/2002 Áp - Tân Quang Trần Đức Tiến Lê Thị Nhàn

76 VI VĂN SƠN 30/9/2005  Trung Phong - Đồng Cốc Vi Văn Ngát Hoàng Thị Phượng

77 VƯƠNG VĂN THIỆN 12/8/2001  Tư Thâm - Đồng Cốc Vương Việt Trung  La Thị Nghiêm

78 TÀNG VĂN ĐỊNH 06/3/2000  Tư Thâm - Đồng Cốc Tàng Văn Cha Vương Thị Mùa

79 NGUYỄN VĂN THẮM 21/7/2002 Vật Phú - Tân Hoa Nguyễn Văn Hạ Mè Thị Ái

80 GIÁP TIẾN QUỐC 25/10/2003 Thanh Văn 2 - Tân Hoa Giáp Văn Thuật Hoàng Thị Bắc

81 VI HOÀNG PHÚC 24/7/2005 Ao Nhãn - Tân Hoa Vi Văn Tân Trần Thị Liên

82 PHAN KIM HOÀNG 29/11/2000 Ao Nhãn - Tân Hoa Phan Văn Siu Vi Thị Mai

83 LINH VĂN HẢI 19/02/2005 Cầu Sà i- Tân Hoa Linh Văn Khắng Lục Thị Sao

84 BÙI HỒNG SƠN 04/01/1998 Biển Dướ i- Biển Động Bùi Văn Hải Bùi Thị Hương 

85 LĂNG VĂN QUẢNG 30/3/2004 Thùng Thình - Biển Động Lăng Văn Việt Lãnh Thị Lịch 

86 NGÔ VĂN QUỲNH 37002 Biển Trên - Biển Động Ngô Văn Thanh Đinh Thị Hằng

87 LƯƠNG MẠNH TIỆP 37501 Phố Biển - Biển Động Lương Văn Bình Ngô Thị Lợi

88 VI ĐỨC LONG 18/10/2005  Đồng Rãng - Kim Sơn Vi Văn Tích Mã Thị Sâm

89 TRẦN THẾ HOÀNG LONG 09/4/2000 Tuấn Sơn - Biên Sơn Trần Thế Hiệp Trịnh Thị Huế

90 PHẠM NHẬT MINH 07/9/2003 Bình Lửa - Biên Sơn Phạm Văn Vinh Thân Thị Lan Hương

91 ĐẶNG THÀNH CƯƠNG 27/01/2004 Xé Khuyên - Biên Sơn Đặng Văn Duân Lê Thị Lương

92 CHU VĂN HƯNG 24/4/2003 Cống Lầu - Phong Vân Chu Văn Đăng Vi Thị Tẹt 

93 ĐẶNG QUANG TRƯỜNG 13/8/2005 Na Lang - Phong Minh Đặng Văn Lâm Triệu Thị Thủy 

94 MA THANH TOÀN 22/6/2005 Đồng Dau - Tân Sơn Ma Văn An Lý Thị Mến

95 HOÀNG VĂN QUYẾN 25/7/2004 Khuôn Phải - Tân Sơn Hoàng Văn Sao Lục Thị Hồng

96 VI VĂN SƠN 29/11/2004 Khuôn Tỏ - Tân Sơn Vi Văn Panh Vi Thị Chẳm

97 GIÁP VĂN DUY 18/4/2004 Mòng A - Tân Sơn Giáp Văn Hương Giáp Thị Hiên

98 HOÀNG VĂN THANH 23/6/2004 Phố Chợ - Tân Sơn Hoàng Văn Thắng Lăng Thị Nụ

99 VI VĂN HIỀN 23/9/2001 Bến - Cấm Sơn Vi Văn Xuân Chu Thị Bảy 
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100 LÂM VĂN ĐẶC 15/12/2005  Rãng - Sa Lý Lâm Văn Dảu Trần Thị Nhầy

101 TÔ VIỆT HÙNG 10/11/2004 Hợp Thành - Hộ Đáp Tô Văn Hiểu Tô Thị Phong
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